
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1
Ông: Đoàn Văn Hoàn
và bà Nguyễn Thị
Tuyết

thôn Bản Mẹt,
xã Bảo Nhai,
tỉnh Lào Cai

thôn Bản Mẹt,
xã Bảo Nhai,
tỉnh Lào Cai

93 49 471,1 15/3/2004

Nhận tặng cho từ bố đẻ là
ông Đoàn Văn Phịn và sử
dụng ổn định từ ngày
15/3/2004

Nhà xây
cấp 4

15/3/2004
Không

tranh chấp
Phù hợp

2
Ông: Mai Đức Khánh
và bà Trần Thị Thìn

thôn Bản Mẹt,
xã Bảo Nhai,
tỉnh Lào Cai

thôn Bản Mẹt,
xã Bảo Nhai,
tỉnh Lào Cai

93 25 400 15/10/2010
Tự khai phá và sử dụng ổn
định vào mục đích đất ở từ
ngày 15/10/2010

Nhà xây
cấp 4 

15/10/2010
Không

tranh chấp
Phù hợp

3
Ông: Mai Văn Anh và
và Nguyễn Bích Hồng

thôn Bản Mẹt,
xã Bảo Nhai,
tỉnh Lào Cai

thôn Bản Mẹt,
xã Bảo Nhai,
tỉnh Lào Cai

93 156 493,6 15/8/2007

Nhận tặng cho từ bố đẻ là
ông Mai Đức Khanh và sử
dụng ổng định từ ngày
15/8/2007.

Cây mít,
cây bưởi

15/8/2007
Không

tranh chấp
Phù hợp

4
Ông: Mai Văn Anh và
và Nguyễn Bích Hồng

thôn Bản Mẹt,
xã Bảo Nhai,
tỉnh Lào Cai

thôn Bản Mẹt,
xã Bảo Nhai,
tỉnh Lào Cai

93 63 199,7 15/8/2007

Nhận tặng cho từ bố đẻ là
ông Mai Đức Khanh và sử
dụng ổng định từ ngày
15/8/2007.

Nhà gỗ 3
gian

15/8/2007
Không

tranh chấp
Phù hợp

5 Bà: Lục Thị Mảy

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

114 382 396,2 11/12/1990
Tự khai phá và sử dụng ổn
định từ ngày 11/12/1990

Nhà gỗ 3
gian

11/12/1990
Không

tranh chấp
Phù hợp
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6
Ông Nguyễn Văn
Thống

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

94 58 401,1 18/8/1993

Nhận tặng cho từ mẹ đẻ là
bà Phạm Thị Đình và sử
dụng ổn định 200m2 từ
ngày 18/8/1993 và 201,1
m2 sử dụng ổn định từ năm
2008.

Nhà xây
cấp 4

18/8/1993
Không

tranh chấp
Phù hợp

7 Bà: Nguyễn Thị Huệ

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

103 125 290,2 15/10/1977
Tự khai phá và sử dụng ổn
định từ ngày 15/10/1997

Nhà xây 2
tầng

15/10/1977
Không

tranh chấp
Phù hợp

8 Bà: Nguyễn Thị Huệ

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

103 454 78,1 15/10/1977
Tự khai phá và sử dụng ổn
định từ ngày 15/10/1997

Cây xoài 15/10/1977
Không

tranh chấp
Phù hợp

9
Ông: Nguyễn Xuân
Dũng và bà Phạm Thị
Xuấn

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

94 29 200 25/11/1992

Nhận tặng cho từ bố đẻ là
ông Nguyễn Xuân Mai và
sử dụng ổn định từ ngày
25/11/1992

Nhà xây
cấp 4

25/11/1992
Không

tranh chấp
Phù hợp

10
Ông: Nguyễn Xuân
Dũng và bà Phạm Thị
Xuấn

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

94 28 388,8 25/11/1992

Nhận tặng cho từ bố đẻ là
ông Nguyễn Xuân Mai và
sử dụng ổn định từ ngày
25/11/1992

Cây ngô 25/11/1992
Không

tranh chấp
Phù hợp

11
ông: Phạm Văn Đồng
và bà Phạm Thị Nận

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

103 32 196,9 18/11/2003

Nhận chuyển nhượng từ
ông Phạm Văn Sáu và sử
dụng ổng định từ ngày
18/11/2003

Nhà xây
cấp 4

18/11/2003
Không

tranh chấp
Phù hợp

12
ông: Phạm Văn Sáu và
bà Nguyễn Thị Hải

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

103 18 336,2 20/10/2001

Nhận chuyển nhượng từ
ông Phạm Văn Thảo và sử
dụng ổng định từ ngày
20/10/2001

Nhà xây
cấp 4

20/10/2001
Không

tranh chấp
Phù hợp

13 Bà: Đoàn Thị Nhầm

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

94 124 611,3 16/10/1985

Nhận tặng cho từ bố đẻ là
bà Phạm Thị Đình và sử
dụng ổn định 200m2 từ
ngày 16/10/1985 và 411,3
m2 sử dụng ổn định từ
ngày 20/10/2013.

Nhà xây
cấp 4 +
Nhà xây 2
tầng

16/10/1985
Không

tranh chấp
Phù hợp



14
Bà: Ngô Thị Thanh
Tới

thôn Na Nang,
tổ dân phố Na
Lang, xã Bắc
Hà, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

103 481 88.1 11/10/2013
Nhận chuyển nhượng từ bà
Phạm Thị Lan và sử dụng
ổn định từ ngày 10/11/2013

Nhà xây 2
tầng

11/10/2013
Không

tranh chấp
Phù hợp

15 Bà: Nguyễn Thị Bằng

thôn Bảo Tân
1, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân
1, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

122 39 400 25/10/1985
Tự khai phá và sử dụng
vào mục đích đất ở từ ngày
25/20/1985

Nhà xây
cấp 4

25/10/1985
Không

tranh chấp
Phù hợp

16 Bà: Nguyễn Thị Bằng

thôn Bảo Tân
1, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân
1, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

123 139 2869,1 25/10/1985
Tự khai phá và sử dụng
vào mục đích đất ở từ ngày
25/20/1985

Nhãn, vải,
bưởi, mận

25/10/1985
Không

tranh chấp
Phù hợp

17
Ông: Nguyễn Trung
Hiếu

thôn Bảo Tân
1, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân
1, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

123 98 133,6 25/11/2009

Nhận tặng cho từ mẹ đẻ là
bà Nguyễn Thị May và sử
dụng ổn định từ ngày
25/11/2009.

Cây nhãn 25/11/2009
Không

tranh chấp
Phù hợp

18 Ông: Ngô Thế Việt

thôn Bảo Tân
1, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân
1, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

102 34 166,4 22/9/2013

Nhận chuyển nhượng từ
ông Đào Văn Phương và
sử dụng ổn định từ ngày
22/9/2013

Nhà xây
cấp 4

22/9/2013
Không

tranh chấp
Phù hợp

19
Ông: Nguyễn Văn
Quang và bà Phạm thị
Hoàng Anh

thôn Bảo Tân
1, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân
1, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

123 161 165,7 10/10/2002

Nhận tặng cho từ mẹ đẻ là
bà Trần Thị Phùng và sử
dụng ổn định từ ngày
10/10/2022

Nhà xây 2
tầng

10/10/2002
Không

tranh chấp
Phù hợp

20 Bà: Lê Thị Đang

thôn Bảo Tân
1, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân
1, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

122 77 399,9 18/10/1990
Tự khai phá và sử dụng ổn
định từ ngày 18/10/1990

Nhà xây
cấp 4 

18/10/1990
Không

tranh chấp
Phù hợp

21 Bà: Lê Thị Đang

thôn Bảo Tân
1, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân
1, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

122 78 2158,9 18/10/1990
Tự khai phá và sử dụng ổn
định từ ngày 18/10/1990

Cây Nhãn,
Vải, Xoài

18/10/1990
Không

tranh chấp
Phù hợp

22 Ông: Mai Thanh Hải

thôn Bảo Tân
1, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân
1, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

122 10 400 20/9/1980
Tự khai phá và sử dụng ổn
định từ ngày 20/9/1980

Nhà xây 2
tầng

20/9/1980
Không

tranh chấp
Phù hợp

23 Bà: Nguyễn Thị Tâm

thôn Bảo Tân
1, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân
2, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

112 46 90.8 10/8/2013

Nhận chuyển nhượng
Đặng Hoàng Minh và sử
dụng ổn định từ ngày
08/10/2013

Nhà xây
cấp 4

10/8/2013
Không

tranh chấp
Phù hợp



24 Bà: Nguyễn Thị Tâm

thôn Bảo Tân
1, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân
2, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

112 45 114.3 12/11/2013

Nhận chuyển nhượng
Phạm Thị Phòng và sử
dụng ổn định từ ngày
11/12/2013

Nhà xây
cấp 4

12/11/2013
Không

tranh chấp
Phù hợp

25 Bà: Đỗ Thị Điệp

thôn Bảo Tân
2, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân
2, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

113 359 124,6 21/10/2013

Nhận tặng cho từ mẹ đẻ là
bà Nguyễn Thị Bớt và sử
dụng ổn định từ ngày
21/10/2013.

Nhà xây 2
tầng

21/10/2013
Không

tranh chấp
Phù hợp

26 Bà: Đỗ Thị Điệp

thôn Bảo Tân
2, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân
2, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

113 483 166,6 21/10/2013

Nhận tặng cho từ mẹ đẻ là
bà Nguyễn Thị Bớt và sử
dụng ổn định từ ngày
21/10/2013.

Cây xoài 21/10/2013
Không

tranh chấp
Phù hợp

27
Ông: Trần Văn Nghĩa
và bà Ngô Thị Chiên

thôn Bảo Tân
2, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân
2, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

113 355 296,9 20/11/2003

Nhận chuyển nhượng từ bà
Trần Thị Sợi từ năm 2002
và sử dụng ổn định vào
mục đích đất ở từ ngày
20/11/2003

Nhà xây
cấp 4

20/11/2003
Không

tranh chấp
Phù hợp

28
Ông: Hà Văn Vin và
bà Trần Thị Giang

thôn Trung
Đô, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân
2, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

113 405 212,3 20/02/2013

Nhận chuyển nhượng từ bà
Nguyễn Thị Tâm và sử
dụng ổn định từ ngày
20/02/2013

Nhà xây
cấp 4

20/02/2013
Không

tranh chấp
Phù hợp

29
Ông: Hà Văn Vin và
bà Trần Thị Giang

thôn Trung
Đô, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân
2, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

113 482 68,7 20/02/2013

Nhận chuyển nhượng từ bà
Nguyễn Thị Tâm và sử
dụng ổn định từ ngày
20/02/2013

Nhãn, vải 20/02/2013
Không

tranh chấp
Phù hợp

30
Ông: Trần Văn Bằng
và Bà Vũ Thị Thiệp

thôn Bảo Tân
2, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân
2, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

93 124 179 20/02/2013

Nhận chuyển nhượng từ
ông Hà Huy Hiệp và sử
dụng ổn định từ ngày
25/12/2012

Nhà xây 2
tầng

20/02/2013
Không

tranh chấp
Phù hợp

31
Ông: Nguyễn Văn
Thoán và bà Lương
Thị Yên

tổ dân phố
Trung Nghĩa,
phường Nam
Đồ Sơn, thành
phố Hải Phòng

thôn Bảo Tân
2, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

113 458 182,2 20/02/2014

Nhận chuyển nhượng từ
ông Đặng Văn Nhãn và sử
dụng ổn định từ ngày
20/02/2014

Nhà xây
cấp 4

20/02/2014
Không

tranh chấp
Phù hợp

32
Ông: Trần Mạnh Linh
và bà Phan Thị Hậu
Mai

thôn Bảo Tân
2, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân
2, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

113 381 116,7 20/10/2011

Nhận tặng cho từ bố đẻ là
ông Trần Đình Diện và sử
dụng ổn định từ ngày
20/10/2011

Nhà xây
cấp 4

20/10/2011
Không

tranh chấp
Phù hợp



33
Bà: Trần Thị Thu
Dung

thôn Bảo Tân
2, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân
2, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

113 476 154,9 20/12/2008

Nhận chuyển nhượng từ
ông Nguyễn Tiến Cường
và sử dụng ổng định từ
ngày 20/12/2008

Cây Xoài 20/12/2008
Không

tranh chấp
Phù hợp

34
Bà: Trần Thị Thu
Dung

thôn Bảo Tân
2, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân
2, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

113 475 100 20/12/2008

Nhận chuyển nhượng từ
ông Nguyễn Tiến Cường
và sử dụng ổng định từ
ngày 20/12/2008

Nhà xây 2
tầng

20/12/2008
Không

tranh chấp
Phù hợp

35 Bà: Nguyễn Thị Vân

thôn Nậm
Khắp Ngoài,
xã Bảo Nhai,
Tỉnh Lào Cai

thôn Bảo Tân
2, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

93 132 263,1 06/11/2013

Nhận chuyển nhượng từ
ông Nguyễn Mạnh Chiến
và sử dụng ổng định từ
ngày 06/11/2013

Nhà xây
cấp 4

06/11/2013
Không

tranh chấp
Phù hợp

36 Bà: Đào Thị Chiêm

thôn Bảo Tân
2, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân
2, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

102 94 400 22/10/1996
Được UBND xã Bảo Nhai
cấp và sử dụng ổn định từ
ngày 22/10/1996

Nhà xây
cấp 4

22/10/1996
Không

tranh chấp
Phù hợp

37 Bà: Đào Thị Chiêm

thôn Bảo Tân
2, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân
2, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

102 152 493 22/10/1996
Được UBND xã Bảo Nhai
cấp và sử dụng ổn định từ
ngày 22/10/1996

Cây Nhã,
Xoài, vải

22/10/1996
Không

tranh chấp
Phù hợp

38
Bà: Phạm Thị Kim
Oanh và ông Trần Đức
Khoa

thôn Bảo Tân
2, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân
2, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

102 41 130.5 08/5/2013

Nhận chuyển nhượng từ
ông Nguyễn Văn Tín và sử
dụng ổn định từ ngày
08/05/2013

Nhà xây
cấp 4

08/5/2013
Không

tranh chấp
Phù hợp

39 Ông: Lê Tuấn Mây

thôn Khởi
Bung, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Khởi
Bung, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

135 378 109,7 20/11/2013

Nhận chuyển nhượng từ
ông Phan Lương Việt và sử
dụng ổn định từ ngày
20/11/2013

Nhà gỗ 20/11/2013
Không

tranh chấp
Phù hợp

40
Ông: Nguyễn Thế
Nam và bà Trần Thị
Thương

thôn Khởi
Bung, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Khởi
Bung, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

135 546 546,5 03/4/2014

Nhận chuyển nhượng từ
ông Trịnh Văn Hải và sử
dụng ổn định từ ngày
03/4/2014

Cây Xoài,
nhãn

03/4/2014
Không

tranh chấp
Phù hợp

41 Ông: Phan Lương Việt

thôn Khởi
Bung, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Khởi
Bung, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

135 380 279,9 19/10/2003

Nhận tặng cho từ bố đẻ là
ông Phan Lương Khang và
sử dụng ổn định từ ngày
19/10/2003

Nhà xây
cấp 4

19/10/2003
Không

tranh chấp
Phù hợp

42
Ông: Nguyễn Văn Bẩy
và bà Phạm Thi Huệ

thôn Khởi
Bung, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Khởi
Bung, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

140 71 851.5 8/16/1990
Tự khai phá và sủ dụng ổn
định từ ngày 16/8/1990

Cây mit,
Bưởi

8/16/1990
Không

tranh chấp
Phù hợp



43
Ông: Nguyễn Văn Bẩy
và bà Phạm Thi Huệ

thôn Khởi
Bung, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Khởi
Bung, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

140 384 242.2 10/11/2010

Tự khai phá từ năm 1990
và sử dụng ổn định vào
mục đích đất ở  từ ngày
11/10/2010

Nhà xây
cấp 4

10/11/2010
Không

tranh chấp
Phù hợp

44
Ông: Phạm Đức Bính
và bà Trần Thị Linh

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

138 120 392,8 03/01/1992
Được UBND xã Bảo Nhai
cấp và sử dụng ổn định từ
ngày 03/01/1992

Nhà xây
cấp 4

03/01/1992
Không

tranh chấp
Phù hợp

45
Ông: Đỗ Văn Tiếp và
Bà Phạm Thị Dung

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

143 164 200 10/7/2007

Nhận chuyển nhượng từ
ông Trần Văn Trịnh và sử
dụng ổn định từ ngày
10/7/2007

Nhà gỗ,
bếp xây

10/7/2007
Không

tranh chấp
Phù hợp

46
Ông: Đỗ Văn Tiếp và
Bà Phạm Thị Dung

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

143 180 1824,7 10/7/2007

Nhận chuyển nhượng từ
ông Trần Văn Trịnh và sử
dụng ổn định từ ngày
10/7/2007

Cây nhãn,
vải

10/7/2007
Không

tranh chấp
Phù hợp

47 Bà: Trần Thị Hiền

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

149 77 351,9 12/5/2005

Nhận chuyển nhượng từ
ông Trần Văn Thảo và sử
dụng ổng định từ ngày
12/5/2005

Nhà xây
cấp 4

12/5/2005
Không

tranh chấp
Phù hợp

48 Bà Lê Thị Xoài

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

144 259 1389.8 09/01/1997
Tự phai phá và sử dụng ổn
định từ ngày 09/01/1997

Nuôi thủy
sản

09/01/1997
Không

tranh chấp
Phù hợp

49
Ông: Trần Vũ Sương
và bà Lê Thị Xoài

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

144 66 2704.8 09/01/1997
Tự phai phá và sử dụng ổn
định từ ngày 09/01/1997

Cây nhãn,
vải

09/01/1997
Không

tranh chấp
Phù hợp

50
Ông: Trần Vũ Sương
và bà Lê Thị Xoài

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

144 268 400 09/01/1997
Tự phai phá và sử dụng ổn
định từ ngày 09/01/1997

Nhà xây
cấp 4

09/01/1997
Không

tranh chấp
Phù hợp

51
Ông: Nguyễn Văn
Giang và bà Nguyễn
Thị Hằng

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

144 75 295.4 4/15/2014

Nhận chuyển nhượng từ
ông Lương Xuân Tiến và
sử dụng ổn định từ ngày
15/4/2014

Cây nhãn,
vải

4/15/2014
Không

tranh chấp
Phù hợp

52
Ông: Trần Văn Lực và
bà Trần Thị Kiều

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

149 141 721.3 10/20/2000

Nhận tặng cho từ bố đẻ là
ông Trần Văn Mạnh và sử
dụng ổn định từ ngày
20/10/2000

Cây nhã,
Mít

10/20/2000
Không

tranh chấp
Phù hợp



53
Ông: Trần Văn Lực và
bà Trần Thị Kiều

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

149 142 144.3 10/20/2000

Nhận tặng cho từ bố đẻ là
ông Trần Văn Mạnh và sử
dụng ổn định từ ngày
20/10/2000

Nhà xây
cấp 4

10/20/2000
Không

tranh chấp
Phù hợp

54
Ông: Nguyễn Xuân
Hợp và bà Nguyễn Thị
Hằng

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

143 82 173.1 01/02/1980
Nhận tặng cho từ bố đẻ là
ông Nguyễn Xuân Hữu từ
ngày 01/02/1980

Nhà xây
cấp 4

01/02/1980
Không

tranh chấp
Phù hợp

55
Ông: Trần Văn Bính
và bà Phạm Thị
Thường

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

143 463 1608.3 11/8/1993
Tự khai phá và sử dụng ổn
định từ ngày 08/11/1993
đến nay

Cây nhãn,
vải

11/8/1993
Không

tranh chấp
Phù hợp

56
Ông: Trần Văn Bính
và bà Phạm Thị
Thường

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

143 464 100 11/8/1993
Tự khai phá và sử dụng ổn
định từ ngày 08/11/1993
đến nay

Nhà xây
cấp 4

11/8/1993
Không

tranh chấp
Phù hợp

57
Ông: Trần Văn Liết và
bà Nguyễn Thị Hoa

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

144 353 1025.4 04/06/1992
Tự khai phá và sủ dụng ổn
định từ ngày 04/06/1992

Cây nhãn,
vải, bưởi

04/06/1992
Không

tranh chấp
Phù hợp

58
Ông: Trần Văn Liết và
bà Nguyễn Thị Hoa

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

144 354 177.2 04/06/1992
Tự khai phá và sủ dụng ổn
định từ ngày 04/06/1992

Nhà xây
cấp 4

04/06/1992
Không

tranh chấp
Phù hợp

59
Ông: Trần Văn Liết và
bà Nguyễn Thị Hoa

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

144 316 544.3 04/06/1992
Tự khai phá và sủ dụng ổn
định từ ngày 04/06/1992

Nuôi thủy
sản

04/06/1992
Không

tranh chấp
Phù hợp

60
Ông: Nguyễn Bá Minh
và bà Chu Thị Phương

thôn Khởi Xá
Trong, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Khởi Xá
Trong, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

133 243 339.8 11/20/1998

Nhận chuyển nhượng từ
ông Phạm Văn Học và sử
dụng ổn định vào mục đích
đất ở từ ngày 20/11/1998
đến nay

11/20/1998
Không

tranh chấp
Phù hợp

61
Ông: Lý Văn Sơn và
bà Bàn Thị Điệp

thôn Thẩm
Phúc, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Lùng Xa
1, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

108 54 150,9 01/7/2013

Nhận chuyển nhượng từ
ông Nguyễn Văn trường và
sử dụng ổn định vào mục
đích đất ở từ ngày
01/7/2013

Nhà gỗ mái
lợp Proxi
măng

01/7/2013
Không

tranh chấp
Phù hợp



62 Bà: Bồng Thị Liên

thôn Làng
Bom, xã Bảo
Nhai, tỉnh lào
Cai

thôn Lùng Xa
1, xã bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

86 10 400.2 01/10/2004

Nhận tặng cho từ mẹ đẻ là
bà Bàn Thị Lan và sử dụng
ổn định từ ngày
01/10/2004

Cây bưởi,
cây xoài

01/10/2004
Không

tranh chấp
Phù hợp

63
Ông: Bùi Văn Tính và
bà Trần Thị Cúc

thôn Nậm Kha
1 xã Cốc Lầu,
tỉnh Lào Cai

thôn Nậm
Khắp Ngoài,
xã Bảo Nhai,
tỉnh Lào Cai

129 18 201.8 2/21/2004

Nhận chuyển nhượng từ
ông Nguyễn Văn Đáng và
sử dụng ổn định từ ngày
21/02/2004

Cây bưởi,
cây xoài

2/21/2004
Không

tranh chấp
Phù hợp

64
Ông: Bùi Văn Tính và
bà Trần Thị Cúc

thôn Nậm Kha
1 xã Cốc Lầu,
tỉnh Lào Cai

thôn Nậm
Khắp Ngoài,
xã Bảo Nhai,
tỉnh Lào Cai

130 147 203.2 3/21/2004

Nhận chuyển nhượng từ
ông Nguyễn Văn Đáng và
sử dụng ổn định từ ngày
21/08/2000

Cây ngô 3/21/2004
Không

tranh chấp
Phù hợp

65
Ông: Vũ Văn Tuận và
bà Mai Thị Mai

thôn Nậm
Khắp Trong,
xã Bảo Nhai,
tỉnh Lào Cai

thôn Nậm
Khắp Trong,
xã Bảo Nhai,
tỉnh Lào Cai

130 59 175,8 18/6/2007
Nhận chuyển nhượng từ bà
Lê Thị Vân và sử dụng ổn
định từ ngày 18/6/2007

Nhà xây
cấp 4

18/6/2007
Không

tranh chấp
Phù hợp

66
Ông: Đỗ Trọng Khang
và bà Ngô Thị Hòe

thôn Nậm Trì,
xã Bảo Nhai,
tỉnh Lào Cai

thôn Nậm Trì,
xã Bảo Nhai,
tỉnh Lào Cai

59 65 3429,2 18/10/1982
Tự khai phá và sử dụng ổn
định từ ngày 18/10/1982

Trồng cây
quế

18/10/1982
Không

tranh chấp
Phù hợp

67
Ông: Sin Văn Lìn và
bà Lỳ Thị Thúy

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

104 21 1343 11/20/1989
Tự khai phá và sử dụng ổn
định từ ngày 20/11/1989

Cây nhã,
xoài.

11/20/1989
Không

tranh chấp
Phù hợp

68
Ông: Sin Văn Lìn và
bà Lỳ Thị Thúy

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

104 26 391.7 11/20/1989
Tự khai phá và sử dụng ổn
định từ ngày 20/11/1989

Nhà xây
cấp 4

11/20/1989
Không

tranh chấp
Phù hợp

69
Ông: Sin Văn Lìn và
bà Lỳ Thị Thúy

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

104 25 219.4 11/20/1989
Tự khai phá và sử dụng ổn
định từ ngày 20/11/1989

Nuôi thủy
sản

11/20/1989
Không

tranh chấp
Phù hợp



70
Ông: Đỗ Hải Hằng và
bà Đỗ Thanh Thủy 

thôn Nậm Trì,
xã Bảo Nhai,
tỉnh Lào Cai

thôn Nậm Trì,
xã Bảo Nhai,
tỉnh Lào Cai

58 2 1616.8 05/02/2005

Nhận tặng cho từ bố đẻ là
ông: Đỗ Trọng Khang và
mẹ đẻ là bà Ngô Thị Hòe
và sử dụng ổn định từ ngày
05/02/2005

Cây quế 05/02/2005
Không

tranh chấp
Phù hợp

71 Bà: Phạm Thị Nhu
thôn Nậm Trì,
xã Bảo Nhai,
tỉnh Lào Cai

thôn Nậm Trì,
xã Bảo Nhai,
tỉnh Lào Cai

73 318 400 11/21/1989
Tự khai phá và sử dụng ổn
định từ ngày 20/11/1989

Nhà gỗ 3
gian

11/21/1989
Không

tranh chấp
Phù hợp

72 Bà: Nguyễn Thị Bình

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

103 455 817.6 10/10/1980
Tự khai phá và sử dụng ổn
định từ ngày 10/10/1980

Cây xoài,
cây nhãn

11/21/1989
Không

tranh chấp
Phù hợp

73 Bà: Nguyễn Thị Bình

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo
Nhai, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào
Cai

103 227 311.2 10/10/1980
Tự khai phá và sử dụng ổn
định từ ngày 10/10/1980

Nhà xây
cấp 4

11/21/1989
Không

tranh chấp
Phù hợp

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Cường

Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 18/8/2025, đến hết ngày 02/9/2025. Tại địa điểm: Nhà văn hóa thôn Bản Mẹt; thôn
Bảo Nhai; thôn Bảo Tân 1; thôn Bảo Tân 2; thôn Khởi Bung; thôn Khởi Xá Ngoài, thôn Khởi Xá Trong, thôn Lùng Xa 1; thôn Nậm Khắp Ngoài; thôn
Nậm Khắp Trong; thôn Nậm Trì. 
Người không đồng ý với kết quả kiểm tra trên đây thì gửi đơn đến UBND xã Bảo Nhai (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công xã) để giải quyết; sau
thời gian trên sẽ không xem xét giải quyết./.



1
Ông: Đoàn Văn Hòa và bà
Nguyễn Thị Tuyết

thôn Bản Mẹt, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bản Mẹt, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

93 49

2
Ông: Mai Đức Khánh và
bà Trần Thị Thìn

thôn Bản Mẹt, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bản Mẹt, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

93 25

3
Ông: Mai Văn Anh và và
Nguyễn Bích Hồng

thôn Bản Mẹt, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bản Mẹt, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

93 156

4
Ông: Mai Văn Anh và và
Nguyễn Bích Hồng

thôn Bản Mẹt, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bản Mẹt, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

93 63

5 Bà: Lục Thị Mẩy
thôn Bảo Nhai, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Nhai, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

114 382

6 Ông Nguyễn Văn Thống
thôn Bảo Nhai, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Nhai, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

94 58

7 Bà: Nguyễn Thị Huệ
thôn Bảo Nhai, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Nhai, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

103 125

8 Bà: Nguyễn Thị Huệ
thôn Bảo Nhai, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Nhai, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

103 454

9
Ông: Nguyễn Xuân Dũng
và bà Phạm Thị Xuấn

thôn Bảo Nhai, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Nhai, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

94 29

10
Ông: Nguyễn Xuân Dũng
và bà Phạm Thị Xuấn

thôn Bảo Nhai, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Nhai, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

94 28

11
ông: Phạm Văn Đồng và
bà Phạm Thị Nận

thôn Bảo Nhai, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Nhai, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

103 32



12
ông: Phạm văn Sau và bà
Nguyễn Thị Hải

thôn Bảo Nhai, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Nhai, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

103 18

13 Bà: Đoàn Thị Nhầm
thôn Bảo Nhai, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Nhai, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

94 124

14 Bà: Ngô Thị Thanh Tới

thôn Na Nang, tổ
dân phố Na Lang,
xã Bắc Hà, tỉnh
Lào Cai

thôn Bảo Nhai, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

103 481

15 Bà: Nguyễn Thị Bằng
thôn Bảo Tân 1, xã
bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân 1, xã
bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

122 39

16 Bà: Nguyễn Thị Bằng
thôn Bảo Tân 1, xã
bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân 1, xã
bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

123 139

17 Ông: Nguyễn Trung Hiếu
thôn Bảo Tân 1, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân 1, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

123 98

18 Ông: Ngô Thế Việt
thôn Bảo Tân 1, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân 1, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

102 34

19
Ông: Nguyễn Văn Quang
và bà Phạm thị Hoàng Anh

thôn Bảo Tân 1, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân 1, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

123 161

20 Bà: Lê Thị Đang
thôn Bảo Tân 1, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân 1, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

122 77

21 Bà: Lê Thị Đang
thôn Bảo Tân 1, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân 1, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

122 78

22 Ông: Mai Thanh Hải
thôn Bảo Tân 1, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân 1, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

122 10

23 Bà: Đỗ Thị Điệp
thôn Bảo Tân 2, xã
bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân 2, xã
bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

113 359



24 Bà: Đỗ Thị Điệp
thôn Bảo Tân 2, xã
bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân 2, xã
bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

113 483

25
Ông: Trần Văn Nghĩa và
bà Ngô Thị Chiên

thôn Bảo Tân 2, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân 2, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

113 355

26
Ông: Hà Văn Vin và bà
Trần Thị Giang

thôn Trung Đô, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân 2, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

113 405

27
Ông: Hà Văn Vin và bà
Trần Thị Giang

thôn Trung Đô, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân 2, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

113 482

28
Ông: Trần Văn Bằng và Bà
Vũ Thị Thiệp

thôn Bảo Tân 2, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân 2, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

93 124

29
Ông: Nguyễn Văn Thoán
và bà Lương Thị Yên

tổ dân phố Trung
Nghĩa, phường
Nam Đồ Sơn,
thành phố Hải
Phòng

thôn Bảo Tân 2, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

113 458

30
Ông: Trần Mạnh Linh và
bà Phan Thị Hậu Mai

thôn Bảo Tân 2, xã
bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân 2, xã
bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

113 381

31 Bà: Trần Thị Thu Dung
thôn Bảo Tân 2, xã
bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân 2, xã
bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

113 476

32 Bà: Trần Thị Thu Dung
thôn Bảo Tân 2, xã
bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân 2, xã
bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

113 475

33 Bà: Nguyễn Thị Vân

thôn Nậm Khắp
Ngoài, xã Bảo
Nhai, Tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân 2, xã
bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

93 132

34 Bà: Đào Thị Chiêm
thôn Bảo Tân 2, xã
bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân 2, xã
bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

102 94



35 Bà: Đào Thị Chiêm
thôn Bảo Tân 2, xã
bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Bảo Tân 2, xã
bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

102 152

36 Ông: Lê Tuấn Mây
thôn Khởi Bung,
xã Bảo Nhai, tỉnh
Lào Cai

thôn Khởi Bung, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

135 378

37
Ông: Nguyễn Thế Nam và
bà Trần Thị Thương

thôn Khởi Bung,
xã Bảo Nhai, tỉnh
Lào Cai

thôn Khởi Bung, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

135 546

38 Ông: Phan Lương Việt
thôn Khởi Bung,
xã Bảo Nhai, tỉnh
Lào Cai

thôn Khởi Bung, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

135 380

39
Ông: Nguyễn Văn Bẩy và
bà Phạm Thi Huệ

thôn Khởi Bung,
xã Bảo Nhai, tỉnh
Lào Cai

thôn Khởi Bung, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

140 71

40
Ông: Nguyễn Văn Bẩy và
bà Phạm Thi Huệ

thôn Khởi Bung,
xã Bảo Nhai, tỉnh
Lào Cai

thôn Khởi Bung, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

140 384

41
Ông: Phạm Đức Bính và
bà Trần Thị Linh

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

138 120

42
Ông: Đỗ Văn Tiếp và Bà
Phạm Thị Dung

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

143 164

43
Ông: Đỗ Văn Tiếp và Bà
Phạm Thị Dung

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

143 180

44 Bà: Trần Thị Hiền
thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

149 77

45 Bà Lê Thị Xoài
thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

144 259

46
Ông: Trần Vũ Sương và bà
Lê Thị Xoài

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

144 66

47
Ông: Trần Vũ Sương và bà
Lê Thị Xoài

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

144 268



48
Ông: Nguyễn Văn Giang
và bà Nguyễn Thị Hằng

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

144 75

49
Ông: Trần Văn Lực và bà
Trần Thị Kiều

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

149 141

50
Ông: Trần Văn Lực và bà
Trần Thị Kiều

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

149 142

51
Ông: Nguyễn Xuân Hợp
và bà Nguyễn Thị Hằng

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

143 82

52
Ông: Trần Văn Bính và bà
Phạm Thị Thường

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

143 463

53
Ông: Trần Văn Bính và bà
Phạm Thị Thường

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

143 464

54
Ông: Trần Văn Liết và bà
Nguyễn Thị Hoa

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

144 353

55
Ông: Trần Văn Liết và bà
Nguyễn Thị Hoa

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

144 354

56
Ông: Trần Văn Liết và bà
Nguyễn Thị Hoa

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

thôn Khởi Xá
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

144 316

57
Ông: Nguyễn Văn Minh và
bà Nguyễn Bá Minh

thôn Khởi Xá
Trong, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

thôn Khởi Xá
Trong, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

133 243

58
Ông: Lý Văn Sơn và bà
Bàn Thị Điệp

thôn Thẩm Phúc,
xã bảo Nhai, tỉnh
Lào Cai

thôn Lùng Xa 1, xã
bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

108 54

59 Bà: Bồng Thị Liên
thôn Làng Bom,
xã Bảo Nhai, tỉnh
lào Cai

thôn Lùng Xa 1, xã
bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

86 10



60
Ông: Bùi Văn Tính và bà
Trần Thị Cúc

thôn Nậm Kha 1
xã Cốc Lầu, tỉnh
Lào Cai

thôn Nậm Khắp
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

129 18

61
Ông: Bùi Văn Tính và bà
Trần Thị Cúc

thôn Nậm Kha 1
xã Cốc Lầu, tỉnh
Lào Cai

thôn Nậm Khắp
Ngoài, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

130 147

62
Ông: Vũ Văn Tuận và bà
Mai Thị Mai

thôn Nậm Khắp
Trong, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

thôn Nậm Khắp
Trong, xã Bảo
Nhai, tỉnh Lào Cai

130 59

63
Ông: Đỗ Trọng Khang và
bà Ngô Thị Hòe

thôn Nậm Trì, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

thôn Nậm Trì, xã
Bảo Nhai, tỉnh Lào
Cai

59 65



471,1 15/3/2004

Nhận tặng cho từ bố đẻ
là ông Đoàn Văn Phịn và
sử dụng ổn định từ ngày
15/3/2004

15/3/2004
Không
tranh
chấp

Phù hợp

400 15/10/2010
Tự khai phá và sử dụng
ổn định vào mục đích đất
ở từ ngày 15/10/2010

15/10/2010
Không
tranh
chấp

Phù hợp

493,6 15/8/2007

Nhận tặng cho từ bố đẻ
là ông Mai Đức Khanh
và sử dụng ổng định từ
ngày 15/8/2007.

15/8/2007
Không
tranh
chấp

Phù hợp

199,7 15/8/2007

Nhận tặng cho từ bố đẻ
là ông Mai Đức Khanh
và sử dụng ổng định từ
ngày 15/8/2007.

15/8/2007
Không
tranh
chấp

Phù hợp

396,2 11/12/1990
Tự khai phá và sử dụng
ổn định từ ngày
11/12/1990

11/12/1990
Không
tranh
chấp

Phù hợp

401,1 18/8/1993

Nhận tặng cho từ mẹ đẻ
là bà Phạm Thị Đình và
sử dụng ổn định 200m2
từ ngày 18/8/1993 và
201,1 m2 sử dụng ổn
định từ năm 2008.

Không
tranh
chấp

Phù hợp

290,2 15/10/1977
Tự khai phá và sử dụng
ổn định từ ngày
15/10/1997

15/10/1977
Không
tranh
chấp

Phù hợp

78,1 15/10/1977
Tự khai phá và sử dụng
ổn định từ ngày
15/10/1997

15/10/1977
Không
tranh
chấp

Phù hợp

200 25/11/1992

Nhận tặng cho từ bố đẻ
là ông Nguyễn Xuân Mai
và sử dụng ổn định từ
ngày 25/11/1992

25/11/1992
Không
tranh
chấp

Phù hợp

388,8 25/11/1992

Nhận tặng cho từ bố đẻ
là ông Nguyễn Xuân Mai
và sử dụng ổn định từ
ngày 25/11/1992

25/11/1992
Không
tranh
chấp

Phù hợp

196,9 18/11/2003

Nhận chuyển nhượng từ
ông Phạm Văn Sáu và sử
dụng ổng định từ ngày
18/11/2003

18/11/2003
Không
tranh
chấp

Phù hợp



336,2 20/10/2001

Nhận chuyển nhượng từ
ông Phạm Văn Thảo và
sử dụng ổng định từ
ngày 20/10/2001

20/10/2001
Không
tranh
chấp

Phù hợp

611,3 16/10/1985

Nhận tặng cho từ bố đẻ
là bà Phạm Thị Đình và
sử dụng ổn định 200m2
từ ngày 16/10/1985 và
411,3 m2 sử dụng ổn
định từ ngày 20/10/2013.

16/10/1985
Không
tranh
chấp

Phù hợp

88.1 11/10/2013

Nhận chuyển nhượng từ
bà Phạm Thị Lan và sử
dụng ổn định từ ngày
10/11/2013

11/10/2013
Không
tranh
chấp

Phù hợp

400 25/10/1985
Tự khai phá và sử dụng
vào mục đích đất ở từ
ngày 25/20/1985

25/10/1985
Không
tranh
chấp

Phù hợp

2869,1 25/10/1985
Tự khai phá và sử dụng
vào mục đích đất ở từ
ngày 25/20/1985

25/10/1985
Không
tranh
chấp

Phù hợp

133,6 25/11/2009

Nhận tặng cho từ mẹ đẻ
là bà Nguyễn Thị May
và sử dụng ổn định từ
ngày 25/11/2009.

25/11/2009
Không
tranh
chấp

Phù hợp

166,4 22/9/2013

Nhận chuyển nhượng từ
ông Đào Văn Phương và
sử dụng ổn định từ ngày
22/9/2013

22/9/2013
Không
tranh
chấp

Phù hợp

165,7 10/10/2002

Nhận tặng cho từ mẹ đẻ
là bà Trần Thị Phùng và
sử dụng ổn định từ ngày
10/10/2022

10/10/2002
Không
tranh
chấp

Phù hợp

399,9 18/10/1990
Tự khai phá và sử dụng
ổn định từ ngày
18/10/1990

18/10/1990
Không
tranh
chấp

Phù hợp

2158,9 18/10/1990
Tự khai phá và sử dụng
ổn định từ ngày
18/10/1990

18/10/1990
Không
tranh
chấp

Phù hợp

400 20/9/1980
Tự khai phá và sử dụng
ổn định từ ngày
20/9/1980

20/9/1980
Không
tranh
chấp

Phù hợp

124,6 21/10/2013

Nhận tặng cho từ mẹ đẻ
là bà Nguyễn Thị Bớt và
sử dụng ổn định từ ngày
21/10/2013.

21/10/2013
Không
tranh
chấp

Phù hợp



166,6 21/10/2013

Nhận tặng cho từ mẹ đẻ
là bà Nguyễn Thị Bớt và
sử dụng ổn định từ ngày
21/10/2013.

21/10/2013
Không
tranh
chấp

Phù hợp

296,9 20/11/2003

Nhận chuyển nhượng từ
bà Trần Thị Sợi từ năm
2002 và sử dụng ổn định
vào mục đích đất ở từ
ngày 20/11/2003

20/11/2003
Không
tranh
chấp

Phù hợp

212,3 20/02/2013

Nhận chuyển nhượng từ
bà Nguyễn Thị Tâm và
sử dụng ổn định từ ngày
20/02/2013

20/02/2013
Không
tranh
chấp

Phù hợp

68,7 20/02/2013

Nhận chuyển nhượng từ
bà Nguyễn Thị Tâm và
sử dụng ổn định từ ngày
20/02/2013

20/02/2013
Không
tranh
chấp

Phù hợp

179 20/02/2013

Nhận chuyển nhượng từ
ông Hà Huy Hiệp và sử
dụng ổn định từ ngày
25/12/2012

20/02/2013
Không
tranh
chấp

Phù hợp

182,2 20/02/2014

Nhận chuyển nhượng từ
ông Đặng Văn Nhãn và
sử dụng ổn định từ ngày
20/02/2014

20/02/2014
Không
tranh
chấp

Phù hợp

116,7 20/10/2011

Nhận tặng cho từ bố đẻ
là ông Trần Đình Diện
và sử dụng ổn định từ
ngày 20/10/2011

20/10/2011
Không
tranh
chấp

Phù hợp

154,9 20/12/2008

Nhận chuyển nhượng từ
ông Nguyễn Tiến Cường
và sử dụng ổng định từ
ngày 20/12/2008

20/12/2008
Không
tranh
chấp

Phù hợp

100 20/12/2008

Nhận chuyển nhượng từ
ông Nguyễn Tiến Cường
và sử dụng ổng định từ
ngày 20/12/2008

20/12/2008
Không
tranh
chấp

Phù hợp

263,1 06/11/2013

Nhận chuyển nhượng từ
ông Nguyễn Mạnh Chiến
và sử dụng ổng định từ
ngày 06/11/2013

06/11/2013
Không
tranh
chấp

Phù hợp

400 22/10/1996
Được UBND xã Bảo
Nhai cấp và sử dụng ổn
định từ ngày 22/10/1996

22/10/1996
Không
tranh
chấp

Phù hợp



493 22/10/1996
Được UBND xã Bảo
Nhai cấp và sử dụng ổn
định từ ngày 22/10/1996

22/10/1996
Không
tranh
chấp

Phù hợp

109,7 20/11/2013

Nhận chuyển nhượng từ
ông Phan Lương Việt và
sử dụng ổn định từ ngày
20/11/2013

20/11/2013
Không
tranh
chấp

Phù hợp

546,5 03/4/2014

Nhận chuyển nhượng từ
ông Trịnh Văn Hải và sử
dụng ổn định từ ngày
03/4/2014

03/4/2014
Không
tranh
chấp

Phù hợp

279,9 19/10/2003

Nhận tặng cho từ bố đẻ
là ông Phan Lương
Khang và sử dụng ổn
định từ ngày 19/10/2003

19/10/2003
Không
tranh
chấp

Phù hợp

851.5 8/16/1990
Tự khai phá và sủ dụng
ổn định từ ngày
16/8/1990

8/16/1990
Không
tranh
chấp

Phù hợp

242.2 10/11/2010

Tự khai phá từ năm 1990
và sử dụng ổn định vào
mục đích đất ở  từ ngày
11/10/2010

10/11/2010
Không
tranh
chấp

Phù hợp

392,8 03/01/1992
Được UBND xã Bảo
Nhai cấp và sử dụng ổn
định từ ngày 03/01/1992

03/01/1992
Không
tranh
chấp

Phù hợp

200 10/7/2007

Nhận chuyển nhượng từ
ông Trần Văn Trịnh và
sử dụng ổn định từ ngày
10/7/2007

10/7/2007
Không
tranh
chấp

Phù hợp

1824,7 10/7/2007

Nhận chuyển nhượng từ
ông Trần Văn Trịnh và
sử dụng ổn định từ ngày
10/7/2007

10/7/2007
Không
tranh
chấp

Phù hợp

351,9 12/5/2005

Nhận chuyển nhượng từ
ông Trần Văn Thảo và sử
dụng ổng định từ ngày
12/5/2005

12/5/2005
Không
tranh
chấp

Phù hợp

1389.8 09/01/1997
Tự phai phá và sử dụng
ổn định từ ngày
09/01/1997

09/01/1997
Không
tranh
chấp

Phù hợp

2704.8 09/01/1997
Tự phai phá và sử dụng
ổn định từ ngày
09/01/1997

09/01/1997
Không
tranh
chấp

Phù hợp

400 09/01/1997
Tự phai phá và sử dụng
ổn định từ ngày
09/01/1997

09/01/1997
Không
tranh
chấp

Phù hợp



295.4 4/15/2014

Nhận chuyển nhượng từ
ông Lương Xuân Tiến và
sử dụng ổn định từ ngày
15/4/2014

4/15/2014
Không
tranh
chấp

Phù hợp

721.3 10/20/2000

Nhận tặng cho từ bố đẻ
là ông Trần Văn Mạnh
và sử dụng ổn định từ
ngày 20/10/2000

10/20/2000
Không
tranh
chấp

Phù hợp

144.3 10/20/2000

Nhận tặng cho từ bố đẻ
là ông Trần Văn Mạnh
và sử dụng ổn định từ
ngày 20/10/2000

10/20/2000
Không
tranh
chấp

Phù hợp

173.1 01/02/1980
Nhận tặng cho từ bố đẻ
là ông Nguyễn Xuân
Hữu từ ngày 01/02/1980

01/02/1980
Không
tranh
chấp

Phù hợp

1608.3 11/8/1993
Tự khai phá và sử dụng
ổn định từ ngày
08/11/1993 đến nay

11/8/1993
Không
tranh
chấp

Phù hợp

100 11/8/1993
Tự khai phá và sử dụng
ổn định từ ngày
08/11/1993 đến nay

11/8/1993
Không
tranh
chấp

Phù hợp

1025.4 04/06/1992
Tự khai phá và sủ dụng
ổn định từ ngày
04/06/1992

04/06/1992
Không
tranh
chấp

Phù hợp

177.2 04/06/1992
Tự khai phá và sủ dụng
ổn định từ ngày
04/06/1992

04/06/1992
Không
tranh
chấp

Phù hợp

544.3 04/06/1992
Tự khai phá và sủ dụng
ổn định từ ngày
04/06/1992

04/06/1992
Không
tranh
chấp

Phù hợp

339.8 11/20/1998

Nhận chuyển nhượng từ
ông Phạm Văn Học và
sử dụng ổn định vào mục
đích đất ở từ ngày
20/11/1998 đến nay

11/20/1998
Không
tranh
chấp

Phù hợp

150,9 01/7/2013

Nhận chuyển nhượng từ
ông Nguyễn Văn trường
và sử dụng ổn định vào
mục đích đất ở từ ngày
01/7/2013

01/7/2013
Không
tranh
chấp

Phù hợp

400.2 01/10/2004

Nhận tặng cho từ mẹ đẻ
là bà Bàn Thị Lan và sử
dụng ổn định từ ngày
01/10/2004

01/10/2004
Không
tranh
chấp

Phù hợp



201.8 2/21/2004

Nhận chuyển nhượng từ
ông Nguyễn Văn Đáng
và sử dụng ổn định từ
ngày 21/02/2004

2/21/2004
Không
tranh
chấp

Phù hợp

203.2 3/21/2004

Nhận chuyển nhượng từ
ông Nguyễn Văn Đáng
và sử dụng ổn định từ
ngày 21/08/2000

3/21/2004
Không
tranh
chấp

Phù hợp

175,8 18/6/2007

Nhận chuyển nhượng từ
bà Lê Thị Vân và sử
dụng ổn định từ ngày
18/6/2007

18/6/2007
Không
tranh
chấp

Phù hợp

3429,2 18/10/1982
Tự khai phá và sử dụng
ổn định từ ngày
18/10/1982

18/10/1982
Không
tranh
chấp

Phù hợp
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